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Phụ lục 5

NHU CẦU ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC

(Kèm theo Báo cáo số: 532/BC-UBND ngày  09/10/2026 của UBND xã Ba Động)
UBND xã Ba Động

(Đơn vị : triệu đồng)

STT Nội dung Số thiết bị
hiện có (Bộ)

Số thiết bị
cần bổ sung

(Bộ)

Nhu cầu vốn

Ghi chúNgân sách
Trung
ương

Ngân sách
địa phương

Huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7 8

I Thiết bị dạy học tối thiểu Cấp TH bộ thiết
bị từ lớp 1 đến
lớp 5 ban hành

theo TT
31/2021/TT-
BGDĐT; Cấp
THCS bộ thiết
bị từ lớp 6 đến

9 Ban hành the0
TT 38/2021/TT-
BGDĐT; Thiết
bị STEM/AI,

phần mềm
Tiếng Anh

1 Mầm non 13 3 0 150 0
2 Tiểu học 174 168 485
3 Trung học cơ sở 321 316 550
4 Trung học phổ thông

II Thiết bị chuyển đổi số và ứng dụng AI, làm
quen, dạy học bằng tiếng Anh

1 Mầm non
2 Tiểu học 0 1 200
3 Trung học cơ sở 0 5 350
4 Trung học phổ thông
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